PHIẾU CUỐI TUẦN 10
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là: … m.
	 

	2
	Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Vậy cả hai lần có số em đã tiêm phòng bệnh là: … em.
	 

	3
	Tổng giá trị của chữ số 8 trong 857643 và trong 39876 là: …
	 

	4
	Số tự nhiên x có tận cùng bằng 5 và thỏa mãn: 
431230  < x < 431245 là: … 
	 

	5
	Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c (với a, b, c là các số tự nhiên có 4 chữ số và a > b > c) là: … 
	 

	6
	Số tự nhiên x lớn nhất có tất cả các chữ số giống nhau và thỏa mãn: 43210 < x < 77350 là: … 
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	7
	Tích hai số bằng 9706. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 3 lần và gấp thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới là: ...
	 

	8
	Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm. Chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là: ……….cm2.
	 

	9
	Phương lấy một số nhân với 5, Nam cũng lấy số đó nhân với 8 thì thấy tích Phương tính được kém tích Nam tính được là 9045 đơn vị. Vậy số Phương nhân với 5 là: …
	 

	10
	Thương của một phép chia là 405. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giảm số chia 2 lần (số chia chia hết cho 2)  thì thương mới là: …
	 


II. Tự luận
11. Tính bằng cách thuận tiện:
a. 10987 + 3648 – 987 + 6352			b. 2015 x 8 + 7 x 2015 – 2015 x 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Một huyện miền núi có 6 xã vùng thấp và 8 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 890 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

ĐÁP ÁN
II. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là: … m.
	48

	2
	Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Vậy cả hai lần có số em đã tiêm phòng bệnh là: … em.
	3265

	3
	Tổng giá trị của chữ số 8 trong 857643 và trong 39876 là: …
	800800

	4
	Số tự nhiên x có tận cùng bằng 5 và thỏa mãn: 
431230  < x < 431245 là: … 
	431235

	5
	Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c (với a, b, c là các số tự nhiên có 4 chữ số và a > b > c) là: … 
	29994

	6
	Số tự nhiên x lớn nhất có tất cả các chữ số giống nhau và thỏa mãn: 43210 < x < 77350 là: … 
	66666

	7
	Tích hai số bằng 9706. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 3 lần và gấp thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới là: ...
	58236

	8
	Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8cm. Chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó là: ……….cm2.
	192

	9
	Phương lấy một số nhân với 5, Nam cũng lấy số đó nhân với 8 thì thấy tích Phương tính được kém tích Nam tính được là 9045 đơn vị. Vậy số Phương nhân với 5 là: …
	3015

	10
	Thương của một phép chia là 405. Nếu gấp số bị chia lên 4 lần và giảm số chia 2 lần (số chia chia hết cho 2)  thì thương mới là: …
	3240



III. Tự luận
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	11
	Tính bằng cách thuận tiện:
b. 10987 + 3648 – 987 + 6352			
c. 2015 x 8 + 7 x 2015 – 2015 x 5

	a) 10987 + 3648 – 987 + 6352
= (10987 – 987 ) + (3648 + 6352)
= 10000 + 10000
= 20000
b) 2015 x 8 + 7 x 2015 – 2015 x 5
= 2015 x (8 + 7 – 5 )
= 2015 x 10
= 20150

	12
	Một huyện miền núi có 6 xã vùng thấp và 8 xã vùng cao. Mỗi xã vùng thấp được cấp 890 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?
	Giải
Sáu xã vùng thấp được cấp số quyển truyện là:
890 x 6 = 5340 (quyển)
Tám xã vùng cao được cấp số quyển truyện là:
980 x 8 = 7840 (quyển)
Huyện đó được cấp số quyển truyện là:
5340 + 7840 = 13180 (quyển)
Đáp số: 13180 quyển truyện.





 

